
CÔNG TY CỔ PHẦN 

NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc            

Số:          /NĐQN-KHVT 

V/v Mời quan tâm cung cấp báo 

giá, tiến độ cung cấp hàng hóa, 

dịch vụ tại Công ty cổ phần Nhiệt 

điện Quảng Ninh. 

Quảng Ninh, ngày        tháng     năm 2026 

Kính gửi: Các đơn vị quan tâm 

Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (Công ty) gửi tới Quý các đơn vị 

quan tâm lời chào trân trọng và hợp tác. 

Hiện nay, Công ty đang có nhu cầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ phục vụ 

cho hoạt động SXKD của Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh với chủng loại, số 

lượng theo phụ lục chi tiết kèm theo. 

Bằng văn bản này, Công ty xin thông báo và mời các đơn vị quan tâm 

cung cấp báo giá theo mẫu tại Phụ lục chi tiết kèm theo. Để phục vụ công việc, 

báo giá thể hiện rõ, đầy đủ các nội dung sau: 

- Hiệu lực của báo giá. 

- Tiến độ cung cấp hàng hóa, dịch vụ. 

- Đơn giá và các chi phí liên quan đến việc giao hàng tại Nhà máy nhiệt 

điện Quảng Ninh (như thuế, phí, lệ phí, chi phí vận chuyển ...). 

- Trong trường hợp model của hàng hóa tại Phụ lục chi tiết kèm theo đã 

ngừng sản xuất và thay thế bằng model tương đương hoặc tốt hơn. Đề 

nghị đơn vị cung cấp thông tin thay thế của Nhà sản xuất và báo giá 

theo model đã được thay thế.  

Tài liệu báo giá xin gửi về Phòng KHVT – Công ty cổ phần Nhiệt điện 

Quảng Ninh – Tổ 33, Khu phố Hà Khánh 4, Phường Cao Xanh, tỉnh Quảng 

Ninh. Điện thoại: 02033.657539 - Fax: 02033.657540 hoặc qua Gmail: 

kehoachvattu.ndqn@gmail.com. 

 Trân trọng./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Website Công ty (IT t/hiện); 

- Lưu: VT, KHVT. 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Việt Dũng 
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Phụ lục 

(kèm theo Công văn số          /NĐQN-KHVT ngày ……/……../2026) 

 

BÁO GIÁ 

……….,Ngày …… tháng  …… năm 2026 

Kính gửi: Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh 

Địa chỉ: Tổ 33, Khu phố Hà Khánh 4, Phường Cao Xanh, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam. 

Sau khi xem xét, Công ty……….. xin gửi tới Quý khách hàng báo giá cung cấp vật tư, thiết bị theo bảng dưới đây:  

Hiệu lực báo giá: …… ngày; 

Địa điểm giao hàng: Tại kho Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh; 

Tiến độ cung cấp: Trong vòng  ……. ngày kể từ ngày có xác nhận đặt hàng. 

STT Tên VT Thông số Kỹ thuật 
Tuýp mác 

mã 
Nhà sx 

 

 

 

Xuất xứ 

Túy mác mã 

(Nhà thầu đề 

xuất trong 

trường hợp có 

model thay 

thế) 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

(trước 

VAT) 

Thành tiền 

(trước 

VAT) 

Mức 

VAT 

1.  Ấm chén 
Dung tích 0,7 lít, Chất liệu: Men sứ 

trắng trơn 
 

 

 

 
Bộ 14    

2.  Bàn dập ghim 

Kích thước: 408 x317x317 mm, Chất 

liệu : Thép chịu lực có độ đền cực cao 

và chống rỉ. Dập được 210 tờ. Sử dụng 

cho đạn ghim từ 23/6 - 23/24. 

KW Trio 

050 LA 
 

 

 

Chiếc 7    

3.  Bàn dập ghim 

Kích thước: 70 x 280 x17mm. Chất 

liệu: Thép chịu lực có độ đền cực cao 

và chống rỉ. Dập được tối đa 100 tờ. 

Sử dụng cho đạn 23/5-23/23. 

KW Trio 

050-SA 
 

 

 

Chiếc 6    

4.  Bàn dập ghim Kích thước: 95 x 25 x 45mm, chất liệu PLUS PS-    Cái 122    
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từ thép không gỉ và nhựa cao cấp 10E 

5.  Bàn dập ghim 

Kích thước: 145 x 42 x 58mm, chất 

liệu từ thép không gỉ và nhựa cao cấp. 

Xoay 360 độ. Sử dụng cho ghim 24/6 

và ghim 23/6 

TriO 

0536R 
 

 

 

Chiếc 8    

6.  Bàn dập lỗ 

Kích thước: 11 x 12.5 cm. Chất liệu: 

kim loại, sơn tĩnh điện chống gỉ. 

Đường kính lổ bấm 6mm và khoảng 

cách giữa 2 lỗ là 80mm. - Lò xo có độ 

đàn hồi tốt; tối đa dập 20 tờ/lần 

Hand - 

P970 

 

 

 

Cái 27    

7.  Băng dính trắng 
Độ rộng 5cm, chiều dài 90m; Chất 

liệu: OPP + keo tráng; Độ dính: cao 

Mikey 

Tape 5F-

100 ya  

 

 

Cuộn 171    

8.  Băng dính xanh 

Độ rộng 5cm, chất liệu: Cao su tự 

nhiên có độ dính rất tốt, kết hợp với 

nhựa Simili mỏng. 

 
 

 

 

Cuộn 232    

9.  Bìa bóng kính 

Kích thước: 297 x 420mm - Khổ A3, 

Chất liệu mika. Độ dày 1,5 mm. Đóng 

gói 100 tờ/ram 

 
 

 

 

Xấp 5    

10.  Bìa bóng kính 

Kích thước: 210 x 297mm - khổ A4, 

Chất liệu mika. Độ dày 1,2 mm. Đóng 

gói 100 tờ/ram 

 
 

 

 

Xấp 31    

11.  
Bộ lau nhà đa 

năng 

Hãng Vinamop; Lồng Inox (Gồm chổi 

xoay & xô có đế xoay) 
 

 

 

 
Bộ 43    

12.  Bông lau bảng 

Chất liệu: vải lau được làm từ mút 

mềm; phần tay cầm được làm từ nhựa 

cứng 

Deli 7810 
 

 

 

Cái 17    

13.  Bút bi 
Đầu bi 0.5mm, Độ dài viết được: 

1.600-2.000m 
TL-027 

 

 

 
Cái 9272    

14.  Bút chì Chì thường 2B, có đầu tẩy GP-027    Cây 173    

15.  Bút dạ quang 
Bút có 2 đầu, đầu tròn: 0.8 – 1.1mm, 

đầu dẹp: 4mm 

HL03 

Halo.Zee  

 

 
Cái 146    

16.  Bút dạ viết bảng 
Bề rộng nét bút 2.5mm. Mầu mực: 

xanh, đen. 
WB03 

 

 

 
Cái 101    

17.  Bút ký Bút ký Pentel Energel; Kích thước BL60-C    Cái 170    

  H
IE

NTC(C
ù T

hị 
Hiền

) 0
7/0

8/2
02

6 1
5:1

9  
HIE

NTC(C
ù T

hị 
Hiền

) 0
7/0

8/2
02

6 1
5:1

9

  H
IE

NTC(C
ù T

hị 
Hiền

) 0
7/0

8/2
02

6 1
5:1

9  
HIE

NTC(C
ù T

hị 
Hiền

) 0
7/0

8/2
02

6 1
5:1

9

  H
IE

NTC(C
ù T

hị 
Hiền

) 0
7/0

8/2
02

6 1
5:1

9  
HIE

NTC(C
ù T

hị 
Hiền

) 0
7/0

8/2
02

6 1
5:1

9



ngòi: 1.0mm, màu xanh 

18.  Bút ký 
Nét bút 0.5mm; Loại bút nước; Mực 

shellac màu xanh 
UB-150 

 

 

 
Cây 391    

19.  Bút ký UB-150 red UB-150    Cái 84    

20.  Bút lông 2 đầu bút kích thước: 0.4 mm và 1 mm PM -04    Chiếc 29    

21.  Bút xóa 
Dung tích mực: 12ml; Hình dáng: thân 

bút thân dẹt; 
CP-02 

 

 

 
Cây 165    

22.  Cặp trình ký 

Kích thước: 230 x 320mm, chất liệu: 

Bìa được làm từ nhựa Simili chắc 

chắn, có độ bền cao, chịu va đập tốt, 

Kẹp mạ inox sáng bóng, bền, không gỉ 

sét, có độ đàn hồi cao. Mầu xanh 

dương 

HPT 

0.36K 

 

 

 

Chiếc 271    

23.  Bút đế cắm 

Kích thước đầu bi 0.7 mm; Chiều dài 

viết được 900-1200 m; Quy cách: 2 bút 

trên 1 đế cắm 

PH-02 
 

 

 

Bộ 5    

24.  Cây lau nhà 

Kích thước: chiều dài cây lau ~1,2m -

1,4m; thân inox, bông lau, chức năng 

xoay tay 

 
 

 

 

Cái 34    

25.  Chậu nhựa 
Kích thước: đường kính 30cm, chiều 

cao 12cm; Chất liệu: nhựa PP 100% 
 

 

 

 
Cái 15    

26.  Chổi quét nhà 
Chổi đót cán bọc nhựa, kích thước 

chiều dài 1 mét 
 

 

 

 
Cái 98    

27.  Chổi quét nước Cán gỗ     Cái 27    

28.  Chun vòng 
Chun vòng to, độ dày 2mm. Chất liệu 

2mm. Đóng gói 200g 
 

 

 

 
Gói 1    

29.  Dao rọc giấy 

Thiết kế nhỏ gọn; Lưỡi dao hợp kim 

sắt sắc bén, tay cầm bọc bằng nhựa 

cứng; 

SDI 

0423/UNC 
 

 

 

Cái 121    

30.  File càng cua 

Kích thước: 210mm x 297mm (khổ 

A4), Gáy 7 cm, đựng được 450 tờ.Chất 

liệu: carton cứng, có độ bền cao 

 
 

 

 

Chiếc 538    

31.  Ghim cài chữ a 

Kích thước 25mm, Chất liệu: Kim loại 

phủ lớp niken chống gỉ; kích thước: 

dài 25mm Đóng gói: 100 ghim/hộp. 

C62 
 

 

 

Hộp 256    
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32.  Ghim dập 

kích thước: (cao 4.7mm, rộng 8.5mm); 

Sử dụng nguyên liệu thép mạ điện giúp 

ngăn ngừa gỉ sét hiệu qủa. 

Plus 

No.10 
 

 

 

Hộp 465    

33.  Ghim dập 
Độ dày 6mm, Chất liệu thép mx điện 

bóng sáng, độ cứng cao, chống gỉ sét 

KW-Trio 

23/6  

 

 
Hộp 38    

34.  Ghim dập 
Độ dày 8mm, Chất liệu thép mx điện 

bóng sáng, độ cứng cao, chống gỉ sét 

KW-Trio 

23/8  

 

 
Hộp 14    

35.  Ghim dập 
Độ dày 10mm, Chất liệu thép mx điện 

bóng sáng, độ cứng cao, chống gỉ sét 

KW-Trio 

23/10  

 

 
Hộp 14    

36.  Ghim dập 
Độ dày 13mm, Chất liệu thép mx điện 

bóng sáng, độ cứng cao, chống gỉ sét 

KW-Trio 

23/13  

 

 
Hộp 14    

37.  Ghim dập 
Độ dày 15mm, Chất liệu thép mx điện 

bóng sáng, độ cứng cao, chống gỉ sét 

KW-Trio 

23/15  

 

 
Hộp 13    

38.  Ghim dập 
Độ dày 15mm, Chất liệu thép mx điện 

bóng sáng, độ cứng cao, chống gỉ sét 

KW-Trio 

23/23  

 

 
Hộp 12    

39.  Giấy bìa màu 
kích thước: 420x297mm Khổ A3,định 

lượng 160gsm, 100 tờ/tập 
 

 

 

 
Ram 8    

40.  Giấy bìa màu 
Kích Thước: 210mm*297mm, khổ A4, 

định lượng 160gsm, 100 tờ/tập 
 

 

 

 
Ram 49    

41.  
Giấy đánh dấu 

trang 

Kích thước: 1.2×4.5cm, chất liệu 

Nilon, Quy cách: Tập 100 tờ, mỗi màu 

20 tờ, đóng gói 5 màu/1 tập 

 
 

 

 

Xấp 298    

42.  Giấy giao việc 
Kích thước 3x4 inch (76*101)mm, 100 

tờ/1 tập 
 

 

 

 
Xấp 171    

43.  Giấy giao việc 
Kích cỡ 3x2 inch (76*51)mm, 100 tờ/ 

tập 
 

 

 

 
Xấp 161    

44.  Giấy giới thiệu 

Kích thước (26x13)cm .1 liên in sẵn 

nội dung cần thiết thường dung trong 

doanh nghiệp 

 
 

 

 

Quyển 5    

45.  Giấy hộp 
2 lớp x 150 tờ, chất liệu 100% bột giấy 

nguyên chất 
 

 

 

 
Hộp 105    

46.  Giấy in 

Kích thước 297 x 420mm, khổ A3; 

nguyên liệu được làm từ gỗ, Định 

lượng 70gsm. Đóng gói: 500 tờ/ram. 

Thương hiệu IK Plus 

 

 

 

 

Ram 26    
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47.  Giấy in 

Kích thước 210*297mm Khổ A4, Định 

lượng 70gsm. Độ trắng: 92%-95% 

ISO. Đóng gói 500 tờ/tập. Thương 

hiệu IK Plus. 

 

 

 

 

Ram 2134    

48.  Hộp cắm bút 

Kích Thước: 10 cm x 10 cm x 10 cm; 

Chất Liệu: Nhựa; Trọng Lượng: 100 

gram; Loại: Khay Cắm Bút Xoay 

 
 

 

 

Chiếc 30    

49.  Hộp đựng chè 
Kích thước (8*8*14.5)cm (D*R*C), 

chất liệu: Sắt phủ sơn 
 

 

 

 
Cái 11    

50.  
Hộp đựng tài 

liệu 

Kích thước 220 x 100 x 305mm, chất 

liệu Carton cứng, phía ngoài bọc vải 

PVC. Mầu xanh dương 

 
 

 

 

Chiếc 0    

51.  
Hộp đựng tài 

liệu 

Kích thước 220 x 150 x 305mm , chất 

liệu Carton cứng, phía ngoài bọc vải 

PVC. Mầu xanh dương 

 
 

 

 

Chiếc 5    

52.  
Hộp đựng tài 

liệu 

Kích thước dày 20cm, chất liệu Carton 

cứng, phía ngoài bọc vải PVC. Mầu 

xanh dương 

 
 

 

 

Chiếc 105    

53.  Hót rác 
Kích thước: 22 x 29 x 11.5 cm, Chất 

liệu làm bằng nhựa 
 

 

 

 
Cái 63    

54.  
Giá đựng tài liệu 

đứng 3 ngăn 
Chất liệu: nan nhựa, 3 ngăn đứng Trà My 

 

 

 
Cái 17    

55.  Kéo cắt giấy 

Dài 180mm, lưỡi thép không gỉ với 

khả năng mài và đánh bóng, Tay cầm 

bằng nhựa . 

Deli 

E6009 
 

 

 

Cái 172    

56.  Keo dán giấy 
Dung tích 30ml, đặc tính: dạng lỏng, 

chuyên dùng để dán giấy. 
G-08 

 

 

 
Lọ 169    

57.  Kẹp file tài liệu 
Kích thước (34x24)cm, đặt in theo 

nhãn hiệu công ty 
 

 

 

 
Chiếc 1000    

58.  Kẹp sắt đen 

Echomax; Kích thước 15mm,chât liệu 

làm từ thép tốt có độ cứng cao đảm 

bảo chất lượng và độ bền tuyệt đối. Bề 

mặt được phủ sơn gia nhiệt, chống gỉ. 

 

 

 

 

Hộp 440    

59.  Kẹp sắt đen 
Echomax; Kích thước 32mm,chât liệu 

làm từ thép tốt có độ cứng cao đảm 
 

 

 

 
Hộp 188    
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bảo chất lượng và độ bền tuyệt đối. Bề 

mặt được phủ sơn gia nhiệt, chống gỉ. 

60.  Kẹp sắt đen 

Echomax; Kích thước 51mm,chât liệu 

làm từ thép tốt có độ cứng cao đảm 

bảo chất lượng và độ bền tuyệt đối. Bề 

mặt được phủ sơn gia nhiệt, chống gỉ; 

Quy cách: 1 Hộp gồm 12 chiếc 

 

 

 

 

Hộp 84    

61.  Khăn lau 
Chất liệu: 100% cotton; Kích thước: 

(38x23)cm D*R. 
 

 

 

 
Cái 305    

62.  Kìm mỏ nhọn 

Kíchthước:(200x55x15)mm. Chất liệu: 

Thép cacbon cao 45#; Độ cứng lưỡi 

kìm: 45 - 48 HRC 

Bosi Tool 

5"/ 

125mm 

BS190588  

 

 

Cái 7    

63.  Máy tính casio Màn hình hiển thị 12 số JS- 120L    Cái 16    

64.  Miếng rửa chén 
Chất liệu cước, nhãn hiệu Mousser 2 

lớp lót da lợn 
 

 

 

 
Cái 112    

65.  Mực dấu Dung tích: 28ml/lọ; Màu đỏ     Chai 12    

66.  Nhổ ghim 

Chất liệu làm từ kim loại cao cấp.Bề 

mặt mạ bạc chống ăn mòn.Dùng cho 

ghim loại số 10, 24/6, 26/6 

Deli 0232 
 

 

 

Cái 33    

67.  Nước lau kính Nhãn hiệu: Gifl; Dung tích: 600ml     Chai 22    

68.  Nước lau sàn Nước lau sàn nhà Sunlight loại 1lít     Chai 210    

69.  Nước rửa chén Dung tích 400g     Chai 232    

70.  Nước tẩy rửa 
Nhãn hiệu: NVS Gift 600ml; tính 

năng: Tẩy rửa phòng vệ sinh 
 

 

 

 
Chai 85    

71.  Pin kiềm 

Pin kiềm/Alkaline; điện áp: 1.5V; 

Dung lượng 3000mAh; Kích thước: 

Pin AAA. 

 
 

 

 

Đôi 33    

72.  Pin tiểu Điện áp 1,5 V. Loại: AA     Đôi 128    

73.  Ruột bút ký 
Kích thước ngòi 1.0mm, mực gel, mầu 

mực xanh 
LR10-CX 

 

 

 
Cái 100    

74.  Sọt đựng giấy 
Kích thước (34x34x40)cm D*R*C . 

Chất liệu nhựa công nghiệp. 
 

 

 

 
Cái 23    

75.  Thùng rác Kích thước (22x22x29)cm (D*R*C);     Cái 14    

  H
IE

NTC(C
ù T

hị 
Hiền

) 0
7/0

8/2
02

6 1
5:1

9  
HIE

NTC(C
ù T

hị 
Hiền

) 0
7/0

8/2
02

6 1
5:1

9

  H
IE

NTC(C
ù T

hị 
Hiền

) 0
7/0

8/2
02

6 1
5:1

9  
HIE

NTC(C
ù T

hị 
Hiền

) 0
7/0

8/2
02

6 1
5:1

9

  H
IE

NTC(C
ù T

hị 
Hiền

) 0
7/0

8/2
02

6 1
5:1

9  
HIE

NTC(C
ù T

hị 
Hiền

) 0
7/0

8/2
02

6 1
5:1

9



chất liệu nhựa 

76.  Thước kẻ Chất liệu: Meka; Kích thước 30cm     Cái 49    

77.  
Túi my clear 

bag 

Chất liệu: nhựa Nilon, kích thước rộng 

24cm dài 32cm đựng được giấy A4 
 

 

 

 
Chiếc 570    

78.  
Cặp Nilon 1 cúc 

to 

Chất liệu: nhựa Nilon, kích thước 252 

x 355 mm 
 

 

 

 
Cái 150    

79.  Xà phòng bánh Khối lượng 125g/bánh     Bánh 124    

80.  Xô nhựa 

Xô nhựa có nắp đậy; Kích cỡ: Đường 

kính 35 x Cao 37 (cm)– Dung tích: 25 

lít– Chất liệu: Nhựa PP 100% nguyên 

chất 

 

 

 

 

Cái 22    

81.  Phong bì thư 

Kích thước khoảng 110x220mm hoặc 

120x220mm, giấy trắng định lượng 

100-120g/m2, in viền sọc đỏ xanh 

quanh phong bì, có ô người gửi, người 

nhận, ô tem, dòng mã bưu chính, chữ 

VIA AIR MAIL và logo Bưu điện Việt 

Nam 

 

 

 

 

Cái 1000    

82.  Phong bì 
Đặt in theo nhãn hiệu Công ty; Kích 

thước 19x11cm (D*R); Chất liệu giấy 

Toky 120, in màu. 
 

 

 

 

Cái 6000    

83.  Phong bì 
Đặt in theo nhãn hiệu Công ty; Kích 

thước (23x16)cm (D*R); Chất liệu 

giấy Toky 120, in màu. 
 

 

 

 

Cái 5000    

84.  Phong bì 
Đặt in theo nhãn hiệu Công ty; Kích 

thước (34x24)cm (D*R); Chất liệu 

giấy Toky 120, in màu. 
 

 

 

 

Cái 2000    

85.  Sổ công tác 

Kích thước 210*300mm, khổ A4, Chất 

liệu bìa da. Giấy độ trắng 92-95 iso. 

Định lượng 70-80g/m3. 160 trang. 

Nhãn hiệu An khánh 

 

 

 

 

Quyển 73    

86.  Sổ công tác 
Kích thước 140*210mm.Khổ A5. Chất 

liệu bìa da. Giấy độ trắng 92-95 

iso.200 trang. Nhãn hiệu: CK. 
 

 

 

 

Quyển 78    

87.  Sổ công văn đến Kích thước: 210x297mm, Bìa cứng,     Quyển 7    
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Chất liệu: giấy. Trọng lượng 300 gr. 

Nhãn hiệu Hải Tiến 

88.  Sổ công văn đi 
Kích thước: 210x297mm, Bìa cứng, 

Chất liệu: giấy. Trọng lượng 300 gr. 

Nhãn hiệu Hải Tiến 
 

 

 

 

Quyển 7    

89.  Búa đóng ghim Cán gỗ     Cái 12    

90.  Sáp đếm tiền 
Nhãn hiệu: Sanlih; thương hiệu: 3K; 

Tính năng sử dụng: Đếm tiền, giấy tờ. 
 

 

 

 
Lọ 7    
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